
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012305012 Nguyễn Thị Ngọc Anh 17.02.2002 Thái Bình

2 T012305016 Phạm Văn Anh 03.02.1985 Phú Thọ
3 T012305021 Vũ Đức Cảnh 05.12.1976 Thái Bình

4 T012305023 Lê Mạnh Cường 17.09.1981 Hải Phòng
5 T012305030 Hoàng Tiến Chung 17.09.2000 Hà Nội
6 T012305033 Chu Thị Thùy Dung 25.12.2000 Hà Nội
7 T012305036 Bùi Tiến Dũng 26.12.1974 Hà Giang

8 T012305039 Phạm Đức Dũng 12.07.2000 Thái Bình

9 T012305043 Bùi Thị Thùy Dương 12.02.1980 Hải Dương
10 T012305047 Đặng Thị Đông 08.04.1984 Phú Thọ
11 T012305052 Nguyễn Minh Đức 16.12.1998 Hà Nội
12 T012305056 Nguyễn Thị Bích Giang 05.01.2001 Hà Nội
13 T012305058 Nguyễn Hoàng Hà 27.10.1995 Thái Bình

14 T012305062 Lê Thị Hồng Hạnh 02.12.1989 Thái Bình

15 T012305065 Phạm Chí Hiển 25.12.1989 Ninh Bình

16 T012305067 Nguyễn Trung Hiếu 19.04.1999 Hà Nội
17 T012305072 Đinh Nguyễn Huy Hoàng 06.11.2004 Hà Nội
18 T012305076 Trần Hữu Huân 28.05.1996 Nha Trang

19 T012305078 Đinh Phương Huệ 15.10.1997 Phú Thọ
20 T012305081 Nguyễn Đình Huy 08.12.1997 Yên Bái

21 T012305086 Nguyễn Thị Mai Hương 21.08.1985 Hà Nội
22 T012305092 Lâm Bảo Khanh 11.09.1999 Hà Nội
23 T012305095 Trương Thị Hoàng Lan 22.06.1980 Phú Thọ
24 T012305100 Lê Thị Thùy Linh 13.09.1982 Hà Nội
25 T012305103 Lưu Thùy Linh 17.08.1999 Hà Nội
26 T012305104 Phạm Thị Thu Linh 12.08.2003 Kon Tum

27 T012305107 Hà Tuấn Long 16.07.1999 Hải Phòng
28 T012305112 Nguyễn Thị Khánh Ly 14.04.2002 Nghệ An
29 T012305116 Đặng Hoàng Minh 16.06.1984 Hà Nội
30 T012305122 Nguyễn Thanh Nga 01.10.2001 Hải Dương
31 T012305129 Nguyễn Linh Nhi 01.11.2001 Hưng Yên
32 T012305137 Đỗ Hoài Phương 10.02.2000 Hòa Bình

33 T012305140 Phạm Mai Phương 23.01.1997 Hải Dương
34 T012305147 Ngô Thị Thu Quỳnh 27.11.1996 Hà Nội
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35 T012305152 Nguyễn Thế Sơn 13.12.2003 Hưng Yên
36 T012305159 Nguyễn Thanh Tâm 15.11.2000 Hà Nội
37 T012305164 Dương Văn Tuấn 27.08.1995 Quảng Ninh
38 T012305173 Cù Thị Ánh Tuyết 11.08.1989 Ninh Bình

39 T012305177 Trần Minh Thành 03.09.1996 Hà Tĩnh
40 T012305184 Vũ Kim Thoa 04.07.1991 Quảng Ninh
41 T012305189 Nguyễn Thị Thu 22.09.1995 Hòa Bình

42 T012305192 Trần Thị Thanh Thủy 04.12.1998 Hải Dương
43 T012305197 Đào Thị Huyền Trang 21.12.1993 Ninh Bình

44 T012305202 Trần Thu Trang 02.07.2000 Hải Phòng
45 T012305207 Vũ Thị Cẩm Vân 09.03.1999 Hải Dương
46 T012305213 Phùng Đức Yên 19.07.1991 Hà Nội

Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận thông 
tin tại buổi thi

(Danh sách bao gồm: 46 thí sinh)


